
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

A. ĐẠT GIẢI CẤP TRƯỜNG

TT Tên chuyên đề NCKH Sinh viên thực hiện Lớp GVHD Khoa/Viện Đạt giải

I. 04 giải Nhất (12 SV thực hiện)

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật khai thác 

măng tới sinh trưởng của Bương mốc tại xã Vân 

Hòa, huyện Ba Vì

Đặng Thị Hằng

Nguyễn Thế Thị Hạnh

Hà Thị Hiền

Phùng Thị Tuyết

59B QLTNTN
(C ) TS. Trần Ngọc Hải

Khoa 

QLTNR&MT
Nhất

2

Nghiên cứu nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo 

(Cordyceps militaris ) nâng cao năng suất và hàm 

lượng hoạt chất Codycepin

Lã Thị Lan Anh

Hoàng Thị Bích Diệp

Nguyễn Quốc Việt Hoàng

58A CNSH TS. Bùi Văn Thắng
Viện CNSH

Lâm nghiệp
Nhất

3
Nghiên cứu khả năng chịu hạn ở giai đoạn nảy 

mầm của một số giống lúa Japonica

Bùi Vân Anh

Đặng Quang Thịnh

Nguyễn Thị Mai

59 KN ThS. Bùi Thị Cúc
Viện QLĐĐ  

&PTNT
Nhất

4 Bức tường xanh
Nguyễn Lương Nam

Nguyễn Ngọc Phan
59B KTXDCT KS. Cao Đức Thịnh

Khoa

CĐ&CT
Nhất

II. 08 giải Nhì (30 SV thực hiện)

5

Đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới tại xã Tam Hưng, huyện 

Thanh Oai, TP Hà Nội

Trương Quang Minh 58G QLDD
CN. Nguyễn Thị Bích

KS. Trần Thu Hà

Viện QLĐĐ  

&PTNT
Nhì

6
Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng 

phương pháp Fenton sử dụng bùn đỏ biến tính

Nông Thị Bình

Hoàng Thị Phương Anh

Lê Thị Thanh Thanh

Nguyễn Văn Bình

Vi Văn Danh

59B KHMT

59B KHMT

59B KHMT

59B KHMT

59A KHMT

TS. Vũ Huy Định

CN. Đặng Thế Anh

Khoa 

QLTNR&MT
Nhì

7

Nghiên cứu thực trạng dinh dưỡng đất xám bạc 

màu dưới các kiểu canh tác khác nhau tại huyện 

Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn Thị Ngọc 

Nguyễn Thị Ly 

Võ Thị Thảo 

Nguyễn Quốc Vinh

59C LS 

59C LS

59C LS

59C LS

ThS. Nguyễn Hoàng Hương
Khoa 

Lâm học
Nhì

8
Nghiên cứu tạo vật liệu biocomposite từ sợi nấm 

và phế liệu chế biến gỗ

Hoàng Thị Hằng

Nguyễn Thị Hồng Lý

Tạ Tuấn Dũng

Nguyễn Trọng Sơn

Trần Văn Tiến

58A CNSH

58B CNSH

58 CNVL

58 CNVL

58 CNVL

ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng
Viện CNSH

Lâm nghiệp
Nhì
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9

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định 

khởi nghiệp của sinh viên ngành Quản trị kinh 

doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Đỗ Thị Phương Liên

Hoàng Thu Huế

Kiều Vinh Quang

59B QTKD ThS. Nguyễn Bá Huân
Khoa

KT&QTKD
Nhì

10
Nghiên cứu sử dụng gỗ Quế sau khai thác vỏ để 

làm thiết bị dạy học

Nguyễn Thị Loan

Đinh Khắc Quảng

Vũ Văn Đốc

Nguyễn Văn Truyền

59B CBLS

59A CBLS

59A CBLS

59B CBLS

TS. Tạ Thị Phương Hoa
Viện Công 

nghiệp Gỗ
Nhì

11 Kỹ thuật gieo ươm cây Viết “Mimusops elengi L.”

Vũ Trọng Đạt

Trần Minh Thúy

Nguyễn Thị Cúc

58B LNĐT

59B LNĐT

59B LNĐT

TS. Nguyễn Thị Yến
Viện

KTCQ&NT
Nhì

12
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo, mô hình dây 

chuyền phân loại sản phẩm ứng dụng PLC

Nguyễn Hữu Minh

Mai Văn Đại

Phạm Văn Tú

Lê Dình Khánh

58 KTCĐT

58 KTCĐT

59 KTCĐT

59 KTCĐT

TS. Hoàng Sơn
Khoa

CĐ&CT
Nhì

III. 08 giải Ba (28 SV thực hiện)

13

Bước đầu nghiên cứu thành phần loài và phân bố 

của các loài trong họ Đỗ quyên (Ericaceae) tại 

Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La - Sơn La 

Lý Tà Chun

Vũ Đức Tuấn

Nguyễn Thủy Tiên

59D QLTNR ThS. Phạm Thành Trang 
Khoa 

QLTNR&MT
Ba

14
Dự đoán vùng phân bố tiềm năng của loài Chà 

Vá chân xám

Phạm Thị Nhung

Trần Thị Phương Hoa

Nguyễn T.Huyền Chung
59B QLTNTN

(C ) ThS. Tạ Tuyết Nga
Khoa 

QLTNR&MT
Ba

15

Nhân giống in vitro  cây dâu tây Nhật bản 

Fragaria bằng phương pháp nuôi cấy lát mỏng tế 

bào

Hoàng Thị Huyền Trang

Hà Thiên Trang

Phạm Thị Trang

59A CNSH

59A CNSH

59B CNSH

CN. Nguyễn T.Hải Hà

ThS. Khuất Thị Hải Ninh

Viện CNSH

Lâm nghiệp
Ba

16
Nghiên cứu sản xuất chế phẩm cao chiết từ tỏi ở 

quy mô phòng thí nghiệm

Đỗ Thị Tươi

Nguyễn Thị Lý

Lê Sỹ Dũng

Nguyễn Thị Huyền

Ngô Thị Thanh

59A CNSH

59A CNSH

59A CNSH

58C CNSH

58C CNSH

TS. Vũ Kim Dung
Viện CNSH

Lâm nghiệp
Ba

17

Giải pháp huy động nguồn lực từ người dân thực 

hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã 

Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phạm Thị Hiền

Trần Thị Mai Hương

Hoàng Thu Hường

Phạm Quang Trường

59D KTO

59A KTO

59B KTO

59B KTO

59D KTO

ThS. Đoàn Thị Hân
Khoa

KT&QTKD
Ba

18

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính đất nông 

nghiệp phục vụ công tác cấp GCNQSDĐ sau đồn 

điền đổi thửa xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, TP 

Hà Nội

Phạm Ngọc Anh

Lê Văn Hiếu
58E QLDD ThS. Lê Hùng Chiến

Viện QLĐĐ  

&PTNT
Ba
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19
Đánh giá tiềm năng sử dụng gỗ Keo tai tượng 

trong sản xuất ván ghép thanh dạng Finger Joint

Vũ Xuân Hoàng

Nguyễn Thị Phong

Vũ Thị Phượng

Lê Xuân Điệp

59A CBLS

59A CBLS

59A CBLS

59B CBLS

GS.TS. Phạm Văn Chương
Viện Công 

nghiệp Gỗ
Ba

20
Nghiên cứu thử nghiệm một số tính năng của bê 

tông sử dụng chất độn rơm

Nguyễn Văn Thủy

Đầu Minh Uyên

Lê Văn Đạt

58D KTXDCT

58C KTXDCT

58D KTXDCT

TS. Đặng Văn Thanh

ThS. Nguyễn Văn Quân

Khoa

CĐ&CT
Ba

II. 10 giải Khuyến khích (24 SV thực hiện)

21

Đánh giá khả năng tích lũy carbon của rừng tự 

nhiên lá rộng thường xanh tại KBTTN Pù Hu, 

huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Thị Thùy Dương

Nguyễn Diệu Huyền

Dương Võ Khánh Linh

Phan Thị Thùy Linh

Trần Thanh Sơn

59A QLTNTN
(TT)

59A QLTNTN
(TT)

59A QLTNTN
(TT)

59A QLTNTN
(TT)

59B QLTNTN
(C)

TS. Bùi Xuân Dũng
Khoa 

QLTNR&MT
Khuyến khích

22
Nghiên cứu bảo tồn loài Trúc vuông tại tỉnh Bắc 

Kạn

Phùng Thị Thu

Lê Duy Anh

Nguyễn Thanh Tùng

59A QLTNR TS. Vương Duy Hưng
Khoa 

QLTNR&MT
Khuyến khích

23
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ 

sinh thái VQG Xuân Thủy

Mai Phương Thảo

Nguyễn Lan Phương

59A QLTNTN
(TT)

59A QLTNTN
(TT)

PGS.TS. Trần Quang Bảo
Khoa 

QLTNR&MT
Khuyến khích

24

Bước đầu nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in 

vitro  cây Ngưu tất (Achyranthes bidentata 

Blume).

Lê Thị Nga

Bùi Thị Tình

Nguyễn Thị Hồng

58B CNSH 

59A CNSH 

59A CNSH 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Gấm
Viện CNSH

Lâm nghiệp
Khuyến khích

25

Nghiên cứu xác định mã vạch ADN cho loài Trầm 

hương (Aquilaria crassna  Pierre ex Lecomte) ở 

Việt Nam

Lê Thị Minh Trang 58A CNSH
PGS. TS Hà Văn Huân

ThS. Nguyễn Thị Thơ

Viện CNSH

Lâm nghiệp
Khuyến khích

26
Nghiên cứu tạo mô sẹo và nuôi cấy huyền phù tế 

bào cây Trầm hương (Aquilaria crassna)

Phạm Thị Quỳnh

Nguyễn Tiến Thắng
58C CNSH

PGS.TS. Hà Văn Huân

ThS. Nguyễn Thị Thơ

Viện CNSH

Lâm nghiệp
Khuyến khích

27

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản 

đồ địa chính tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa 

Đàn, tình Nghệ An

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Phương Anh

58D - QLDD

58D - QLDD

58D - QLDD

ThS. Hồ Văn Hóa
Viện QLĐĐ  

&PTNT
Khuyến khích

28

Nghiên cứu công tác kê khai, đăng ký và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau 

đồn điền đổi thửa trên địa bàn xã Đông Yên, 

huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Nguyễn Đình Bình Điệp 58F QLDD ThS. Nguyễn Bá Long
Viện QLĐĐ  

&PTNT
Khuyến khích

29

Nghiên cứu khả năng tích lũy cacbon của hệ 

thống chè Shan tuyết tự nhiên núi cao tại xã Tả 

Thăng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Vũ Thị Thùy

Trần Hoài Ngân

Hoàng Tuấn Vũ

Nguyễn Phùng Hoàng

59 KN

59 KN

59 KN

59D QLTNR

TS. Trần Bình Đà
Viện QLĐĐ  

&PTNT
Khuyến khích

30
Nghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị trát tường 

công trình xây dựng dân dụng

Nguyễn Đình Tuấn

Trần Ngọc Thùy
58 KTCK PGS.TS. Lê Văn Thái

Khoa

CĐ&CT
Khuyến khích

Page 3



B. ĐẠT GIẢI BỘ, QUỐC GIA
I. Giải thưởng Olympic cơ học toàn quốc

TT Tên chuyên đề NCKH Sinh viên thực hiện Lớp GVHD Khoa/Viện Đạt giải

1 Mai Tiến Thành 59B-KTCTXD Khuyến khích

2 Trần Văn Khải 60 Ô tô Khuyến khích

II. Giải thưởng Sinh viên NCKH cấp Quốc gia

TT Tên chuyên đề NCKH Sinh viên thực hiện Lớp GVHD Khoa/Viện Đạt giải

1
Nghiên cứu đặc tính thấm nước của đất dưới 

rừng trồng Bạch Đàn ở vùng đầu nguồn Việt Nam

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Trần Thị Thủy

Phạm Thị Thu Trang

Phạm Thùy Linh

Lê Nguyên Kha

58B QLTNTN

 (CTTT)
TS. Bùi Xuân Dũng

Khoa 

QLTNR&MT
Ba

2

Một số giải pháp để giảm nghèo theo cách tiếp 

cận nghèo đa chiều tại xã Đức Bác, huyện Sông 

Lô, Vĩnh Phúc

Lê Thị Kim Ngân

Tẩn Minh Tuấn
58 Kinh tế ThS. Trần Thị Tuyết

Khoa Kinh tế và 

QTKD
Ba

3

Đánh giá khả năng tích luỹ Cacbon trong một số 

trạng thái rừng và đất dưới rừng tại vườn quốc 

gia Xuân Thủy, Nam Định

Hoàng Hải Cương 58 Lâm sinh ThS. Nguyễn Hoàng Hương Khoa Lâm học Ba

4
Xác định lượng co rút do sấy của ván xẻ một số 

loại gỗ rừng trồng

Hoàng Thị Hiền

Kiều Thị Anh

Cao Thị Hậu

Trần Đình Duy

Đào Khả Giang

58 CBLS TS. Tạ Thị Phương Hoa
Viện Công 

nghiệp Gỗ
Khuyến khích

5
Nghiên cứu lựa chọn các loài thực vật nhằm 

giảm thiểu ô nhiễm nước tại khu vực Hà Nội

Trần Xuân Trường

Lê Hoàng Thanh Hà

Đào Thị Thùy

58 QLTNTN TS. Vương Duy Hưng
Khoa 

QLTNR&MT
Khuyến khích

6

Nhân giống bằng công nghệ mô - hom dòng vô 

tính A38-I24 Tràm trà (Melaleuca alternifolia 

Maiden & E. Betche ex Cheel)  có hàm lượng và 

chất lượng tinh dầu cao phục vụ trồng rừng kinh 

tế

Nguyễn Thị Huyền

Lê Thị Hợi

Đỗ Thị My

58 CNSH ThS. Khuất Thị Hải Ninh
Viện CNSH Lâm 

nghiệp
Khuyến khích

7

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình xe tự 

hành vận chuyển hàng hóa tự động trong xưởng 

gỗ

Lê Trường Sơn

Nguyễn Tá Dũng

Nguyễn Văn Quyết

Nguyễn Văn Thắng

58 Cơ điện tử KS. Nguyễn Thành Trung
Khoa Cơ điện và 

Công trình
Khuyến khích

Sức bền vật liệu
ThS. Nguyễn Thị Lục

KS. Thân Văn Ngọc

Khoa Cơ điện và 

Công trình

Page 4



III. Kết quả trong cuộc thi Lái xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu

TT Nội dung Sinh viên thực hiện Lớp GVHD Khoa/Viện Đạt giải

1 Hoàng Trọng Đạo 58 KTCK

2 Trần Văn Tuấn Anh 58 KTCK

3 Hoàng Ngọc Lân 58 KTCK

4 Phạm Đình Nghị 58 KTCK

5 Nguyễn Quốc Cường 58 KTCK

6 Nguyễn Hoàng Minh Đức 61 KTOTO

7 Ngô Xuân Hoài 61 KTOTO

8 Bùi Ngọc Đình 61 KTOTO

9 Mai Ngọc Anh 61 KTOTO

10 Lê Hồng Phong 61 KTOTO

IV. Giải thưởng trong cuộc thi KHCN tuổi trẻ các Trường Đại học và Cao đẳng Khối Nông, Lâm, Ngư, Thủy lợi toàn quốc lần thứ 7

TT Tên chuyên đề NCKH Sinh viên thực hiện Lớp GVHD Khoa/Viện Đạt giải

1

Nghiên cứu nhân giống cây Đảng sâm 

(Codonopsis Javania) bằng kỹ thuật  nuôi cấy mô 

in vitro

Cao Thị Việt Nga

Vùi Văn Kiên
57CNSH Bùi Văn Thắng

Viện CNSH Lâm 

nghiệp
Nhất

2
Nghiên cứu thành phần loài thực vật trong môi 

trường nước ô nhiễm tại khu vực Hà Nội

Trần Xuân Trường

Đào Thị Thùy

Lê Hoàng Thanh Hà

58C QLTNTN (C) Vương Duy Hưng
Khoa 

QLTNR&MT
Nhất

3

Nghiên cứu kỹ thuật phân lập, nhân giống và nuôi 

trồng nấm Lim xanh (Ganoderma lucidum 

(Leyss.ExFr.) Karst)

Trần Thị Kim Anh

Phạm Văn Nhã

Vũ Thành Trung

57 CNSH

59B CNSH

59B CNSH

Nguyễn Thị Hồng Gấm
Viện CNSH Lâm 

nghiệp
Nhì

4

Đánh giá đặc điểm thấm nước của đất trồng rừng 

bạch đàn và ảnh hưởng của rễ cây tới khả năng 

thấm nước của đất

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Trần Thị Thủy

Phạm Thị Thu Trang

Phạm Thùy Linh

Lê Nguyên Kha

58B QLTNTN (TT)

58A QLTNTN (TT)

58A QLTNTN (TT)

58A QLTNTN (TT)

58A QLTNTN (TT)

Bùi Xuân Dũng
Khoa 

QLTNR&MT
Nhì

5

Đánh giá hiệu quả chính sách quản lý rừng ngập 

mặn ven biển: Phương pháp tiếp cận viến thám 

và GIS tại huyện Kiến Thụy & Đồ Sơn, thành phố 

Hải Phòng 

Nguyễn Nguyệt Anh

Đoàn Thị Minh Thùy

Vũ Đức Huy

57A QLTNTN (TT) Nguyễn Hải Hòa
Khoa 

QLTNR&MT
Nhì

6
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot tự hành ứng 

dụng cảm biến hồng ngoại 

Lê Trường Sơn

Nguyễn Tá Dũng

Nguyễn Văn Quyết

Nguyễn Văn Thắng

58 CĐT Nguyễn Thành Trung
Khoa

CĐ&CT
Nhì

Lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu Honda 

năm 2017

Khoa Cơ điện và 

Công trình

Vị trí thứ 25/181 

đội

Hoàng Hà

Hoàng Gia Dương

Nguyễn Bá Vũ
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7

Giải pháp giảm nghèo theo cách tiếp cận nghèo 

đa chiều tại xã Đức Bác, huyện Sông Lô,Vĩnh 

Phúc

Lê Thị Kim Ngân

Tẩn Minh Tuấn
58 Kinh tế Trần Thị Tuyết

Khoa Kinh tế & 

QTKD
Ba

8
Phân cấp lưu vực phục vụ quản lý tài nguyên và 

môi trường khu vực Đông Bắc Việt Nam
Đỗ Anh Tuấn 56B QLTNTN (C) Phùng Văn Khoa

Khoa 

QLTNR&MT
Khuyến khích

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

PHÒNG KH&CN
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